BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ CÂU HỎI/BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ   

THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC

Môn học: HOÁ HỌC

 1. Tên chủ đề : GLUCOZƠ  
 2. Định hướng năng lực: 
 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: gọi tên, viết CTPT của glucozơ.
 - Năng lực thực hành Hoá học:
                      +Sử dụng, dụng cụ hoá chất cần thiết cho phản ứng tráng gương.
                      + Năng lực quan sát, mô tả giải thích viết PTHH, kết luận.

 - Năng lực tính toán: Tính theo định lượng.
 - Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống:
                     + Biết glucozơ là chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, đời sống..

                     + Biết đề xuất phương án kiểm tra được đường trong nước tiểu.

                     + Biết đề xuất phương án sản xuất nho an toàn và thương hiệu Rượu vang  

                        nho.
 3. Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi/bài tập trong chủ đề
	Nội dung
	Loại câu hỏi/ bài tập
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Glucozơ
	Câu hỏi/bài tập định tính.


	- Nêu được trạng thái thiên nhiên của glucozơ

- Nêu tính chất vật lý của glucozơ.

- Nêu được ứng dụng của glucozơ

- Liệt kê những hoá chất, dụng cụ dùng cho TN phản ứng tráng gương.
	- Phân biệt được dd glucozơ với ancol etylic và axit axetic bằng phương pháp hoá học.
	- Viết được các phương trình hoá học dưới dạng CTPT thể hiện tính chất hoá học của glucozơ.
	- Cách phát hiện được đường trong nước tiểu.
- Biết đề xuất phương án sản xuất nho an toàn và các sản phẩm chế biến từ nho.


	
	Bài tập định lượng
	
	
	-Tính % nguyên tố C trong C6H12O6.
	- Tính phần trăm về khối lượng
C6H12O6. trong dịch nho.
- Tính khối lượng glucozơ trong phản ứng lên men khi biết hiệu suất của quá trình. 

	
	Bài tập thực hành/ Thí nghiệm
	- Mô tả và nhận biết được các hiện tượng thí nghiệm.
	- Giải thích được các hiện tượng thí nghiệm.
	- Giải thích được một số hiện tượng thí nghiệm liên quan đến thực tiển.
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Câu hỏi/ bài tập minh hoạ theo các mức độ mô tả.
 Mức độ nhận biết
  Câu 1. Một hợp chất là chất rắn, tan nhiều trong nước, có phản ứng tráng gương. Hợp chất đó có CTPT là

  A. C6H12O6          B. C2H5OH                C. CH3COOH              D. C3H5(OH)3
  Câu 2. Khoanh tròn vào các phương án đúng hoặc sai trong các nhận định sau:
	Câu nhận định
	Đáp án

	1. Glucozơ dùng để pha huyết thanh

2. Glucozơ dùng để sản xuất rượu etylic

3. Nhận biết dung dịch glucozơ bằng quỳ tím

4. Glucozơ có nhiều trong quả nho
	Đúng/ sai
Đúng/ sai

Đúng/ sai

Đúng/ sai


  Câu 3: Ứng dụng nào sau đây không phải là của glucozo ?

          A. Tráng gương, tráng ruột phích. 

          B. Là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật. 

          C. Dùng để sản xuất dược liệu (pha huyết thanh, sản xuất vitamin C)

          D. Dùng để sản xuất xà phòng.
 Câu 4: Cho vài giọt dung dịch AgNO3 vào dung dịch NH3 lắc nhẹ để được dung dịch 

    trong suốt.Cho tiếp vào dung dịch đó vài giọt dung dịch glucozơ, lắc nhẹ. Sau đó ngâm 
    ống nghiệm trong cốc nước nóng. Hiện tượng xảy ra là:

           A. Có kết tủa trắng bạc bám vào thành ống nghiệm.
           B. Có kết tủa trắng bạc xuất hiện trong dung dịch.
           C. Có kết tủa đen bám vào thành ống nghiệm .
           D. Cả A và C
 Câu 5: Moâ taû naøo sau ñaây khoâng ñuùng vôùi glucozô?

A. Chất kết tinh không màu ,tan trong nöôùc ,coù vò ngoït.

B. Coù maët trong haàu heát caùc boä phaän cuûa caây.

          C. Coøn coù teân goïi laø ñöôøng nho.

          D. Coù trong móng, tóc, sừng.

   Mức độ hiểu:
  Câu 6. Để nhận biết dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic, axít axetic người ta dùng thuốc thử nào? 
  A. Quyø tím, Na 




B. Dd Na2CO3, Na

  C. Dd NaHCO3, dd AgNO3 


D. Ag2O/NH3, quyø tím

  Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ ( X ( Y ( CH3COOC2H5. Xác định hai chất X, Y và viết PTHH thực hiện sơ đồ chuyển hoá.
   Vận dụng thấp.

 Câu 8.Tính thành phần phân trăm về khối lượng của C6H12O6 có trong 1,5 tấn dịch nho biết hàm lượng glucozơ trong dịch nho là 35% ?
   Câu 9: Đun nóng dd chứa 9,0g glucozơ với AgNO3 đủ pứ trong dd NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được.           
   A. 10,8g                        B. 20,6
C. 28,6

D. 26,1 

    Vận dụng cao.
          Khi nói đến Ninh Thuận ai ai cũng nhớ đến nơi này là quê hương của cây nho tại Việt Nam, phần lớn khách du lịch khi ngang qua Ninh thuận đều mua một ít nho ăn tươi hoặc các sản phẩm từ nho để làm quà cho người thân…Glucozơ có hầu hết trong bộ phận của cây, đặc biệt nhiều nhất có trong quả nho chín. Sản phẩm chế biến từ quả nho nổi tiếng ở Ninh Thuận là rượu vang nho.
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 Câu 10: Em có nhận định gì về tiềm năng phát triển về nho của tỉnh Ninh Thuận ta. Hãy đề xuất các phương án sản xuất nho an toàn và xây dựng thương hiệu nho Ninh Thuận?
 Câu 11: Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là đường:

    A. Glucozơ                                                             C. Fructozơ

    B. Saccarozơ                                                           D. Loại nào cũng được

Câu 12. Để kiểm tra bệnh nhân có bị bệnh tiểu đường không thì Bác sĩ phải tiến hành thí nghiệm nào?Tại sao?
 Câu 13. Cho m(g) glucozơ lên men thì thu được chất lỏng và chất khí CO2. Cho khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong có dư thì thu được 25,00 g kết tủa. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Vậy giá trị của m là: 
            A. 32,56 g                                                            C. 15,92 g

           B. 50,7 g                                                             D. 28,125 g

Câu 14: Lên men rượu 500 ml dung dịch glucozơ 1M. Coi thể tích dung dịch ban đầu thay đổi không đáng kể và hiệu suất của phản ứng là 80%. Nồng độ dung dịch rượu thu được là:

A. 0,4M                                                                     C. 1,6M

B. 0,8M                                                                      D. 2M
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THIẾT KẾ BÀI GIẢNG
BÀI: GLUCOZƠ

Top of Form

  Bottom of Form
I/ HĐ1: Tìm hiểu trạng thái tự nhiên của glucozơ
*Mẫu vật: Chùm nho chín (do HS chuẩn bị theo nhóm)

*Tổ chức hoạt động:

- GV cho HS ăn quả nho chín và nêu cảm nhận sau khi ăn nho ( GV thông báo vị ngọt trong quả nho chín chính là đường glucozơ.

Vậy ngoài quả nho chín thì đường glucozơ còn có ở đâu trong tự nhiên ?
- GV cho HS hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập sau:

 Đánh dấu X vào ô tương ứng về trạng thái tự nhiên của đường glucozơ mà em biết:
	STT
	Bộ phận
	Đánh dấu

	1
	Trong rễ cây
	

	2
	Trong thân cây
	

	3
	Trong lá cây
	

	4
	Trong quả nho
	

	5
	Trong hạt
	

	6
	Trong máu
	

	7
	Trong tinh bột
	

	8
	Trong móng, tóc
	


+ Kết luận: Glucozơ có trong các bộ phận của cây xanh như rễ, thân, lá, hoa, quả... nhiều nhất là trong quả chín(đặc biệt là quả nho). Glucozơ cũng có trong cơ thể người và động vật(trong máu)(SGK)
II/HĐ 2: Tìm hiểu tính chất vật lý của glucozơ
*Dụng cụ: Cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh.

*Hoá chất: Đường glucozơ, nước cất.

*Tổ chức hoạt động (nhóm)

- GV yêu cầu HS quan sát mẫu đường glucozơ đựng trong cốc thuỷ tinh và nhận biết trạng thái, màu sắc.

- GV yêu cầu HS làm TN để rút ra kết luận về tính tan trong nước của glucozơ.
+ Kết luận:Glucozơ là chất kết tinh không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước
III/ HĐ 3: Tìm hiểu tính chất hoá học của glucozơ
*Dụng cụ: - Cốc thuỷ tinh đựng nước nóng.
                  - Ống nghiệm, kẹp ống nghiệm

*Hoá chất: glucozơ, dd AgNO3, dd NH3.

*Tổ chức hoạt động (nhóm):
1/Phản ứng oxi hoá glucozơ (Phản ứng tráng gương)

​- GV phát phiếu báo cáo kết quả thí nghiệm cho các nhóm.

                                               Phiếu học tập

	Tiến hành thí nghiệm
	Hiện tượng
	Dự đoán sản phẩm

	• Cho từ từ từng giọt dd AgNO3 vào ống nghiệm dd amoniac, lắc nhẹ 
[image: image1.wmf]Þ

Quan sát, nêu hiện tượng và dự đoán sản phẩm của phản ứng.
• Cho tiếp vào ống nghiệm đó vài giọt dd glucozơ rồi ngâm ống nghiệm vào cốc nước nóng 
[image: image2.wmf]Þ

 Quan sát, nêu hiện tượng và dự đoán sản phẩm của phản ứng.

	......................................
......................................
......................................
......................................
.......................................
.......................................
.......................................
	.............................
.............................
.............................
..............................
..............................
..............................
..............................


Kết luận: Glucozơ tác dụng dd AgNO3/NH3 tạo............................................................... 

PTHH: C6H12O6 + Ag2O 
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- HS xác định dụng cụ, hoá chất.
- HS tiến hành thí nghiệm, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập 

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm.

- GV hướng dẫn HS viết PTHH trên cơ sở kết quả dự đoán sản phẩm của HS
+ Kết luận: Glucozơ tác dụng dd AgNO3 /NH3 tạo axit gluconic và bạc 

      PTHH: C6H12O6 + Ag2O 
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 C6H12O7  +  2Ag
2/Phản ứng lên men rượu:
- GV đặt câu hỏi:

+ Quả nho có thể làm ra sản phẩm gì?(Liên hệ thực tế ở Ninh Thuận)
+ Em hãy nêu qui trình làm rượu từ quả nho?
+ Trong quá trình lên men nước quả nho thành rượu, khi mở nắp bình thì có hiện tượng gì? Rút ra kết luận và viết PTHH.
+ Kết luận: Lên men dd glucozơ tạo thành rượu etylic và khí CO2
              PTHH: C6H12O6  
[image: image5.wmf]¾

¾

¾

¾

¾

®

¾

-

C

Menruou

0

32

30

,

2 C2H5OH + 2CO2
IV/HĐ 4: Tìm hiểu ứng dụng của glucozơ
- Cho HS vẽ sơ đồ tư duy để kết luận về ứng dụng của glucozơ (theo nhóm)  
+ Kết luận: Glucozơ dùng để: - Pha huyết thanh

                                                  - Tráng gương, tráng ruột phích.
                                                  - Sản xuất vitamin C....
V/HĐ 5: Bài tập
*Bài tập 1: Bằng PPHH hãy phân biệt 3 dd không màu đựng trong 3 lọ mất nhãn: dd glucozơ, axit axetic, ancol etylic ?
*Tổ chức hoạt động : 

- GV cho HS thảo luận nhóm, vẽ sơ đồ nhận biết (sử dụng kỹ thuật khăn trải bàn)

(Các nhóm nhận xét lẫn nhau, từ đó rút ra được các cách làm.

*Bài tập 2: Để kiểm tra bệnh nhân có bị bệnh tiểu đường không thì Bác sĩ phải tiến hành thí nghiệm nào?Tại sao?

*Bài tập 3:Khi lên men glucozơ, người ta thấy thoát ra 6,72 lít khí CO2 ở đktc ?
a.Tính khối lượng rượu etylic tạo thành khi lên men.

b. Tính khối lượng glucozơ đã lấy ban đầu. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. 
• Hướng dẫn HS các bước giải -> cho HS lên bảng làm

- Viết PTHH phản ứng lên men rượu

- Tìm số mol khí CO2
- Tìm số mol của glucozơ, rượu etylic theo phương trình.
- Xác định công thức tính khối lượng để tính khối lượng rượu etylic và khối lượng glucozơ
- GV cung cấp công thức tính hiệu suất phản ứng -> Tìm khối lượng glucozơ cần lấy ban đầu khi có hiệu suất.
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